
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT MSSV Họ và tên Ngành học Thành tích Diện xét tuyển Học bổng Thời gian cấp

1 24125001 Lê Nguyễn Hữu An 7480101_TT

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia- Môn 

Tin học - Năm 2024 BGD-TT

75% thực đóng học phí toàn 

khóa của chương trình 4 năm

2 24125002 Đoàn Tuấn Anh 7480101_TT

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia- Môn 

Tin học - Năm 2024 BGD-TT

75% thực đóng học phí toàn 

khóa của chương trình 4 năm

3 24125005 Nguyễn Chánh Chương 7480101_TT

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia- Môn 

Tin học - Năm 2024 BGD-TT

75% thực đóng học phí toàn 

khóa của chương trình 4 năm

4 24125006 Nguyễn Anh Dũng 7480101_TT

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia- Môn 

Tin học - Năm 2024 BGD-TT

75% thực đóng học phí toàn 

khóa của chương trình 4 năm

5 24125007 Huỳnh Nguyễn Khánh Duy 7480101_TT

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia- Môn 

Toán - Năm 2024 BGD-TT

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

6 24125008 Nguyễn Gia Hào 7480101_TT

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia- Môn 

Tin học - Năm 2024 BGD-TT

75% thực đóng học phí toàn 

khóa của chương trình 4 năm

7 24125009 Lê Hữu Hoà 7480101_TT

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia- Môn 

Tin học - Năm 2024 BGD-TT

75% thực đóng học phí toàn 

khóa của chương trình 4 năm

8 24125010 Cao Quảng Hưng 7480101_TT

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia- Môn 

Tin học - Năm 2024 BGD-TT

75% thực đóng học phí toàn 

khóa của chương trình 4 năm

9 24125011 Lê Chí Hưng 7480101_TT

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia- Môn 

Tin học - Năm 2024 BGD-TT

75% thực đóng học phí toàn 

khóa của chương trình 4 năm

10 24125013 Trịnh Võ Nam Kiệt 7480101_TT

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia- Môn 

Toán - Năm 2024 BGD-TT

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

11 24125014 Phan Bình Nguyên Lâm 7480101_TT

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia- Môn 

Tin học - Năm 2024 BGD-TT

75% thực đóng học phí toàn 

khóa của chương trình 4 năm

12 24125015 Phạm Hữu Nam 7480101_TT

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia- Môn 

Tin học - Năm 2024 BGD-TT

75% thực đóng học phí toàn 

khóa của chương trình 4 năm

13 24125016 Hoàng Đức Hưng Phát 7480101_TT

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia- Môn 

Tin học - Năm 2024 BGD-TT

75% thực đóng học phí toàn 

khóa của chương trình 4 năm

14 24125017 Huỳnh Tấn Phúc 7480101_TT

Giải Nhì - Kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia - Lĩnh 

vực Phần mềm hệ thống - Năm 2024 BGD-TT

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

15 24125018 Nguyễn Hữu Phước 7480101_TT

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia- Môn 

Toán - Năm 2023 BGD-TT

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

16 24125019 Nguyễn Chí Tính 7480101_TT

Giải Nhì - Kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia - Lĩnh 

vực Phần mềm hệ thống - Năm 2022 BGD-TT

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

17 24125020 Huỳnh Chí Tôn 7480101_TT

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia- Môn 

Tin học - Năm 2024 BGD-TT

75% thực đóng học phí toàn 

khóa của chương trình 4 năm

18 24125022 Đặng Đình Trung 7480101_TT

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia- Môn 

Toán - Năm 2023 BGD-TT

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

19 24125023 Nguyễn Trọng Văn Viết 7480101_TT

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia- Môn 

Tin học - Năm 2024 BGD-TT

75% thực đóng học phí toàn 

khóa của chương trình 4 năm

20 24125053 Nguyễn Văn Lê Bảo 7480101_TT

Giải Ba - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia - Môn 

Tin học - Năm 2024 DHQG-UTXT

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KỲ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2024 (DỰ KIẾN)



21 24125055 Trần Trung Hậu 7480101_TT

Giải Ba - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia - Môn 

Tin học - Năm 2024 DHQG-UTXT

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

22 24125072 Nguyễn Hoàng Thuận Phát 7480101_TT

Giải Ba - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia - Môn 

Tin học - Năm 2024 DHQG-UTXT

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

23 24125073 Nguyễn Trọng Hùng Phong 7480101_TT

Giải Ba - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia - Môn 

Tin học - Năm 2024 DHQG-UTXT

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

24 24125074 Lê Gia Phúc 7480101_TT

Giải Ba - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia - Môn 

Tin học - Năm 2024 DHQG-UTXT

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

25 24125082 Võ Nguyễn Minh Triết 7480101_TT

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia - Môn 

Vật lí - Năm 2024 DHQG-UTXT

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

26 24122025 Nguyễn Thanh Tuấn 7480107

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia - Môn 

Vật lí - Năm 2024 DHQG-UTXT

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

27 24127043 Hồ Sĩ Hoàng 7480201_DKD ĐGNL 2024

50% thực đóng học phí của 

chương trình 1 năm

28 24127082 Phan Lê Anh Minh 7480201_DKD ĐGNL 2024

100% thực đóng học phí của 

chương trình 1 năm

29 24127120 Nguyễn Diệp Thân 7480201_DKD ĐGNL 2024

50% thực đóng học phí của 

chương trình 1 năm

30 24127128 Nguyễn Cao Thông 7480201_DKD ĐGNL 2024

100% thực đóng học phí của 

chương trình 1 năm

31 24127349 Nguyễn Quốc Dương 7480201_DKD THPT 2024

50% thực đóng học phí của 

chương trình 1 năm

32 24127463 Lưu Trọng Nghĩa 7480201_DKD THPT 2024

50% thực đóng học phí của 

chương trình 1 năm

33 24127573 Trần Minh Triết 7480201_DKD THPT 2024

50% thực đóng học phí của 

chương trình 1 năm

34 24127589 Đoàn Ngọc Việt 7480201_DKD THPT 2024

100% thực đóng học phí của 

chương trình 1 năm

35 24120006 Đào Thanh Phong 7480201_NN

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia- Môn 

Vật lí - Năm 2024 BGD-TT

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

36 24120246 Huỳnh Hoàng Yến 7480201_NN

Giải Ba - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia - Môn 

Tin học - Năm 2024 DHQG-UTXT

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

37 24120093 Lê Quang Minh 7480201_NN

Giải Ba - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia - Môn 

Tin học - Năm 2024 ĐGNL 2024

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

38 24127003 Vũ Trần Minh Hiếu 7480201_DKD

Giải Ba - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia- Môn 

Tin học - Năm 2024 BGD-TT

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

39 24127001 Nguyễn Phạm Xuân Cương 7480201_DKD

Giải Ba - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia- Môn 

Tin học - Năm 2024 BGD-TT

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

40 24127002 Phan Anh Đức 7480201_DKD

Giải Ba - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia- Môn 

Tin học - Năm 2024 BGD-TT

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

41 24120002 Đinh Đức Hiếu 7480201_NN

Giải Ba - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia- Môn 

Tin học - Năm 2024 BGD-TT

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

42 24120001 Phan Tiến Dũng 7480201_NN

Giải Ba - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia- Môn 

Tin học - Năm 2024 BGD-TT

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm


